
 

Bài 1: Nối câu ở cột A với nghĩa tương ứng ở cột B 

a.  

A  B 

Nó hay đổ lỗi cho người 

khác 

 Ngã nằm ngay xuống, không còn 

đứng thẳng được nữa, do chịu một 

lực xô đẩy mạnh hoặc do không còn 

đủ sức giữ thế đứng. 

Tôi đoán chị Mai mới 

khoảng 30 tuổi đổ lại 

Quy cho người khác hoặc cho hoàn 

cảnh khách quan để trốn tránh trách 

nhiệm về sai lầm, tội lỗi của mình 

Sông đổ ra biển Trở về một phía, một bên nào đó 

tính từ điểm mốc 

Cây cối đổ vì bão Dồn nhiều, dồn mạnh về một chỗ 

b.  

A  B 

Tiêm phòng dịch  Chất lỏng trong cơ thể 

Đặt ống nhựa vào vết 

mổ cho thoát dịch ra 

ngoài 

Chuyển nội dung diễn đạt từ ngôn 

ngữ này sang ngôn ngữ khác 

Dịch cái tủ lạnh sang 

bên trái 

Bệnh lây lan truyền rộng 

Dịch từ tiếng Anh sang 

tiếng Việt 

Chuyển dời vị trí 
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Bài 2: Trong các từ được in đậm sau đây, từ nào được dùng theo nghĩa gốc, từ nào 

được dùng theo nghĩa chuyển?  

a. Vua Hùng thứ mười tám có một người con gái tên là Mị Nương, người đẹp 

như hoa, tình nết hiền dịu.  

b. Bạn ấy có bao nhiêu hoa tay mà vẽ đẹp vậy? 

c. Chúng em cùng nhau thi đua học tập để được hoa điểm mười.  

d. Cô ấy rất thích bánh ngọt.  

e. Con dao được mài sắc ngọt.  

f. Giọng nói mới ngọt làm sao  

g. Đứa chị dỗ ngon dỗ ngọt thằng em mới nín khóc  

Giải: 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

Bài 3: Trong các từ gạch chân dưới đây, từ nào là từ đồng âm, từ nào là từ nhiều 

nghĩa :  

a)Vàng : 

- Giá vàng trong nước tăng đột biến. (............................................) 

- Tấm lòng vàng. (............................................) 

- Chiếc lá vàng rơi xuống sân trường. (............................................) 

b) Bay : 

- Bác thợ nề đang cầm bay trát tường. (............................................) 

- Đàn cò đang bay trên trời . (............................................) 

- Đạn bay vèo vèo . (............................................) 

- Chiếc áo đã bay màu . (............................................) 

 

Bài 4: Cho các từ ngữ sau : 

Đánh trống, đánh giày, đánh tiếng, đánh trứng , đánh đàn, đánh cá, đánh răng, 

đánh bức điện, đánh bẫy.  

 a)Xếp các từ ngữ trên theo các nhóm có từ đánh cùng nghĩa với nhau. 

  b)Hãy nêu nghĩa của từ đánh trong từng nhóm từ ngữ đã phân loại nói trên 
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 Giải 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

Bài 5: Tìm các từ đồng âm thích hợp điền vào chỗ trống trong những câu sau:  

a. Con kiến ... vào đĩa thịt ... 

b. Bố tôi mời khách ngồi vào ... uống nước để ... công việc 

c. Mẹ tôi mua ... để ... dưa 

d. Ánh nắng ... trên mặt ... trải ngoài hiên 

Bài 6: Cho câu thơ sau: 

Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi 

Mặt trời của mẹ em nằm trên lưng 

a. Từ “mặt trời” trong 2 câu thơ trên là hiện tượng từ nhiều nghĩa hay đồng âm 

b. Cảm nhận của em về 2 câu thơ trên. 

Giải: 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 


